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Câu 1: Quốc gia cổ nào hình thành sớm nhất Việt Nam?
A. Văn Lang
B. Phù Nam
C. Cham pa
D. Âu Lạc

Câu 2: Điều kiện nào đóng vai trò chủ yếu dẫn đến sự ra đời của phong trào văn hóa phục hưng?

A. Nhiều phát minh khoa học kĩ thuật
B. Sự lớn mạnh của thành thị
C. Sự xuất hiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa
D. Sự ra đời của giai cấp tư sản
Câu 3: Các nước Tây Âu bước vào chế độ phong kiến muộn hơn các nước phương Đông chừng mấy thế kỷ?

 A. 3 thế kỷ
B. 5 thế kỷ
C. 7 thế kỷ
D. 9 thế kỷ
 Câu 4: Vương quốc Lan xang bước vào giai đoạn thịnh vượng ở những  kỷ nào?
A. Khoảng thế kỷ XVI -XVII
B. Khoảng thế kỷ XV-XVI
C. Khoảng thế kỷ XV-XVII
D. Khoảng thế kỷ XIV-XV
Câu 5: Ph. Ma-gien-lan thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới trong khoảng thời gian nào?

A. 1519-1522
B. 1519-1523
C. 1518-1522
D. 1520-1522
Câu 6: Tên nước Lan xang có ý nghĩa là gì ?

A. Triệu Ngựa                  B. Triệu Hổ                       C. Triệu Voi
               D. Các đáp án trên đều sai
Câu 7: Ở Việt Nam vào thời nguyên thủy đã phát hiện được công cụ bằng đá ở đâu?

A. Lạng Sơn.
B. Ninh Bình.
C. Thanh Hóa
D. Quảng Nam.
Câu 8: Vào thời gian nào các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kỳ suy thoái?

A. Khoảng nửa sau thế kỷ XVII
B. Khoảng nửa sau thế kỷ XVIII
C. Khoảng nửa sau thế kỷ XVI
D. Khoảng nửa đầu thế kỷ XVIII
Câu 9: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là ai?

A. Nông dân tự do
B. Nô lệ
C. Nông nô
D. Lãnh chúa phong kiến
Câu 10: Mầm mống kinh tế Tư bản chủ nghĩa xuất hiện ở Trung Quốc vào thời gian nào?

A. Thế kỷ XIV
B. Thế kỷ XV
C. Thế kỷ XVII
D. Thế kỷ XVI
Câu 11: Kinh đô Đê li trở thành “Một trong những thành phố lớn nhất thế giới” ở vào thế kỷ bao nhiêu?

A. Thế kỷ XIII
B. Thế kỷ XV
C. Thế kỷ XIV
D. Thế kỷ XVI
Câu 12: Các quốc gia Đông Nam Á phát triển thịnh đạt trong thời kỳ nào?

A. Thế kỷ X đến XVIII
B. Thế kỷ I đến X
C. Thế kỷ X đến XV
D. Thế kỷ XV đến XVIII
Câu 13: Thế nào là xã hội chiếm nô?

A. Là xã hội bóc lột chủ yếu người nô lệ
B. Là xã hội người nô lệ chiếm số đông
C. Là xã hội người chủ nô chiếm số đông
D. Là xã hội tự do sử dụng  nô lệ
 Câu 14: Vương triều Mô Gôn được thành lập vào thời gian nào?
A. 1524
B. 1574
C. 1526
D. 1576
Câu 15: Khái niệm nguyên tắc vàng dùng để chỉ chế độ nào trong lịch sử loài người?

A. Tư bản chủ nghĩa
B. Công xã nguyên thủy.
C. Phong kiến
D. Xã hội chủ nghĩa
Câu 16: Đặc trưng quan hệ  láng giềng của vương quốc Lào là?

A. Hiếu chiến
B. Hòa hiếu
C. Thần phục nước lớn
D. Tất cả đều đúng
Câu 17: Người nước nào phát minh ra số 0?

A. Ấn Độ
B. Ả Rập
C. Lưỡng Hà
D. Trung Quốc
Câu 18: Các quốc gia Đông Nam Á hình thành và phát triển trong khoảng thời gian nào?

A. Khoảng những thế kỷ tiếp giáp công nguyên
B. Khoảng từ thế kỷ VII đến thế kỷ X
C. Khoảng đầu công nguyên đến thế kỷ VII
D. Khoảng những thế kỷ tiếp giáp trước và sau công nguyên
Câu 19: Vương quốc của người Khơ me được thiết lập vào thời gian nào?

A. Từ thế kỷ IX
B. Từ thế kỷ X
C. Từ thế kỷ VI
D. Từ thế kỷ I
Câu 20: Đồ Đồng được sử dụng ở Đông Nam Á vào khoảng thời gian nào?

A. Khoảng TNK II TCN
B. Khoảng TNK IV TCN
C. Khoảng TNK III TCN
D. Khoảng thiên TNK  I TCN
Câu 21: Nước Lan Xang ở Lào được thành lập vào thời gian nào?

A. Năm 1366
B. Năm 1363
C. Năm 1533
D. Năm 1353
Câu 22: Văn hóa phục hưng đã đề cao vấn đề gì?

A. Khoa học xã hội – nhân văn
B. Tôn giáo
C. Tự do cá nhân
D. Giá trị con người và khoa học tự nhiên
Câu 23: Văn hóa phục hưng phát triển rực rỡ vào thời gian nào?

A. Thế kỷ XVIII
B. Thế kỷ XVII
C. Thế kỷ XVI
D. Thế kỷ XV
Câu 24: Người Lào sang  tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết của?

A. Cam–pu–chia và Ấn Độ
B. Cam-pu-chia và Việt Nam
C. Thái Lan và Mi-an-ma
D. Cam-pu-chia và Mi-an-ma
Câu 25: Phong trào văn hóa phục hưng là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực nào?

A. Khoa học kĩ thuật
B. Văn hóa và tư tưởng
C. Văn học
D. Tư tưởng
Câu 26: Ai là người phát minh ra châu Mĩ?

A. Ph.Ma-gien-lan
B. Va-xcô-đơ Ga-ma
C. Đi-a-xơ
D. Cô-lôm-bô
Câu 27: Khi công cụ lao động nào xuất hiện làm cho gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc; xã hội phân chia thành giai cấp?

A. Công cụ bằng sắt     B. Công cụ bằng đá mới    C. Công cụ bằng đồng đỏ
      D. Công cụ bằng đồng thau
Câu 28: Đông Nam Á từ lâu được coi là một khu vực địa lí-lịch sử-văn hóa riêng biệt và còn được gọi là khu vực gì?      A. “Châu Á bùng cháy”
    B. “Châu Á gió mùa”
C. “Châu Á thức tỉnh    
D. “Châu Á lục địa”

Câu 29: Câu nào dưới đây không nằm trong mục đích của cuộc phát kiến địa lí  thế kỉ XV của các quý tộc phong kiến châu Âu?

A. Tìm thị trường tiêu thụ hàng hoá từ phương Đông                     D. Tìm vùng đất mới ở châu Phi và châu Âu
     B. Tìm nguyên liệu vàng, bạc từ các nước phương Đông             C. Cả ba câu trên
Câu 30: Kinh đô đầu tiên của Cam-pu-chia được xây dựng ở đâu?

A. Bắc biển hồ
B. Đông bắc biển hồ
C. Tây nam biển hồ
D. Tây bắc biển hồ
Câu 31: Địa bàn sinh sống ban đầu của cư dân Cam-pu-chia ở đâu?

A. Trên cao nguyên Cò Rạt và mạn trung lưu sông Mê Nam
B. Trên cao nguyên Cò Rạt và mạn trung lưu sông Mê công
C. Trên cao nguyên Cò Rạt và mạn hạ lưu sông Mê Nam
D. Trên cao nguyên Cò Rạt và mạn hạ lưu sông Mê công
Câu 32: Điền vào chỗ trống: Sau khi Xu-li-nha Vông-xa qua đời, nước Lan Xang chia thành ba tiểu quốc đối địch nhau: Luông Pha Băng……………………….và Chăm- pa -xắc?

A. Sê-nô
B. Viêng Chăn
C. Xiêng Khoảng
D. Mường Sài
Câu 33: Quốc gia nào ở châu Á có lãnh thổ giống như hình tam giác ngược?

A. Ấn Độ
B. In-đô-nê-xia
C. Mi-an-ma
D. Cam-pu-chia
Câu 34: Các quốc gia Đông Nam Á có một nét chung về điều kiện tự nhiên, đó là chịu ảnh hưởng của?

A. Khí hậu hàn đới
B. Khí hậu ôn đới
C. Khí hậu nhiệt đới
D. Khí hậu gió mùa
Câu 35: Bắc Kinh và Nam Kinh vừa là trung tâm kinh tế vừa là trung tâm chính trị vào thời kỳ nào ở Trung Quốc?

A. Thời Minh-Thanh
B. Thời Tần-Hán
C. Tất cả các thời kỳ trên
D. Thời Đường-Tống
Câu 36: Quốc gia nào tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lý?

A. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha            B. I ta-li-a              C. Anh, Pháp

D. Hà Lan
Câu 37:  Vương quốc Căm-Pu-Chia có hình dạng như thế nào?

A. Lòng chảo khổng lồ
B. Tam giác vuông
C. Tam giác ngược
D. Hình chữ nhật
Câu 38: Điền vào chỗ trống: Khu đền Ăng co vát và Ăng co thon ở Căm pu chia , thạt luổng ở Lào, Tháp chăm ở Việt Nam, vừa mang dáng dấp kiến trúc của…………….., vừa có nét độc đáo riêng của nền văn hóa  dân tộc ?

A. In dô nê xia
B. Trung Quốc
C. Thái Lan
D. Ấn Độ
Câu 39: Nhà Minh ở Trung Quốc tồn tại trong khoảng thời gian nào?

A. 221 - 206 TCN
B. 206 TCN -  220
C. 1368 - 1644
D. 1644 - 1911
Câu 40: Ở Lưỡng Hà Vua được gọi là gì?

A. Hoàng đế
B. Thiên tử
C. Pharaông
D. En si
----------- HẾT ----------
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